
STT
MSSV/Mã 

GV
Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/công ty Địa chỉ cơ quan/công ty Ghi chú

I 01001026 Bùi Công Danh

1 2001222529 Đinh Thị Thảo Ly 13DHTH02
Công ty TNHH PSM Toàn 

Cầu

Lầu 3, Tòa nhà A2, 36 Tây Thạnh, 

Phường Tây Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

2 2001222777 Thái Đặng Phương Nam 13DHTH02
Công Ty TNHH Wisdom 

Robotics

760 Nguyễn Duy Trinh, Khu Phố 3, 

Phường Bình Trưng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

II 01001006 Ngô Dương Hà

1 2001223664 Lương Liêm Phong 13DHTH01
CÔNG TY TNHH PSM 

TOÀN CẦU

Lầu 3, Tòa nhà A2, 36 Tây Thạnh, 

Phường Tây Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

2 2001220817 Văn Trọng Dương 13DHTH01
CÔNG TY TNHH PSM 

TOÀN CẦU

Lầu 3, Tòa nhà A2, 36 Tây Thạnh, 

Phường Tây Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP KỸ SƯ

   NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025-2026 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-DCT, ngày          tháng         năm 2026

của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh).
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01001075 Đỗ Phan Thuận

01014016 Nguyễn Thế Hữu

1 2001221155 Lê Hoàng Hải 13DHTH03

Công ty Cổ phần Giải pháp 

Và Dịch vụ Phần mềm Nét 

Việt

55 đường Nguyễn Văn Linh, phường 

Tân Thuận Tây, Thành phố Hồ Chí 

Minh

2 2001223311 Trần Thị Yến Nhi 13DHTH02
CÔNG TY TNHH PSM 

TOÀN CẦU

Lầu 3, Tòa nhà A2, 36 Tây Thạnh, 

Phường Tây Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

01001075 Đỗ Phan Thuận

01001011 Nguyễn Văn Lễ

1 2001221660 Danh Gia Huy 13DHTH02
Công ty TNHH Tư vấn dịch 

vụ Chồi Xanh

82A-82B Dân Tộc, Phường Tân Sơn 

Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh

2 2001216176 Nguyễn Hồng Thanh Thiện 12DHTH12
Công ty TNHH Dịch vụ Công 

nghệ TBAY

303/41 Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh

3 2001225413 Nguyễn Văn Tráng 13DHTH09
Công ty TNHH Dịch Vụ 

Công Nghệ TBAY

303/41 Tân Sơn Nhì, Phường Tân 

Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh

III

IV
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01001075 Đỗ Phan Thuận

01005046 Đinh Thị Mận

1 2001224942 Nguyễn Hữu Thịnh 13DHTH_TD
Công ty TNHH Tư vấn Giáo 

dục Đức Việt

38/23 Nguyễn Văn Vịnh, phường 

Phú Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh 

2 2001221419 Đoàn Duy Hiếu 13DHTH_TD
Công ty TNHH Tư Vấn Giáo 

Dục Đức Việt

38/23 Nguyễn Văn Vịnh, Phường 

Phú Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

3 2001223954 Phạm Đức Minh Quân 13DHTH07 Công ty Cổ phần máy tính Z1

Số 9 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, 

Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

01001075 Đỗ Phan Thuận

01001013 Lâm Thị Họa Mi

1 2001222062 Lê Minh Khánh 13DHTH05
Công ty Cổ Phần Giải Pháp 

Giáo Dục ASC

Số 2 Nguyễn Thế Lộc, Phường Bảy 

Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh

2 2001226445 Nguyễn Hồng Phát 13DHTH05
Công ty Cổ Phần Giải Pháp 

Giáo Dục ASC

Số 2 Nguyễn Thế Lộc, Phường Bảy 

Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh

3 2001222435 Huỳnh Hoàng Hải Long 13DHTH02

Trung tâm kinh doanh Giải 

pháp - VNPT Thành phố Hồ 

Chí Minh

12/1 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh

V

VI
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01001075 Đỗ Phan Thuận

01001015 Nguyễn Thị Bích Ngân

1 2001220573 Võ Trường Danh 13DHTH01
Công ty TNHH Vietnam 

Concentrix Services

Tầng 4, 5, 6 và 7, QTSC Building 1, 

Lô 34, đường số 14, Công viên phần 

mềm Quang Trung, Phường Trung 

Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh

2 2001224537 Trần Anh Tuấn 13DHTH06
Công Ty TNHH Công Nghệ 

TNI

số 22, đường 8B, Phường Bình 

Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh

3 2001225323 Lê Hà Ngọc Thy 13DHTH04 Công ty cổ phần Sài Gòn Lab
28/61 Cư Xá Lữ Gia, phường Phú 

Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh

01001075 Đỗ Phan Thuận

01001048 Phùng Thế Bảo

1 2001221471 Mai Ngọc Hoan 13DHTH03
Công ty TNHH Dịch vụ Công 

nghệ TBAY

82B Dân Tộc, Phường Tân Sơn Nhì, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí 

Minh

2 2001223657 Nguyễn Lê Thanh Phong 13DHTH02
Công ty TNHH Wisdom 

Robotics

760 Nguyễn Duy Trinh, Khu Phố 3, 

Phường Bình Trưng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

VII

VIII
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3 2001220322 Trương Văn Thạch Bảo 13DHTH03

Công ty Cổ phần Giải pháp 

Và Dịch vụ Phần mềm Nét 

Việt

55 đường Nguyễn Văn Linh, phường 

Tân Thuận Tây, Thành phố Hồ Chí 

Minh

01001075 Đỗ Phan Thuận

01001028 Vũ Đức Thịnh

1 2001224500 Nguyễn Văn Thanh Tú 13DHTH06 Công ty Cổ phần Sài Gòn Lab

28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, 

Phường Phú Thọ, TP Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

2 2001221896 Giang Tuấn Kiệt 13DHTH_TD Công ty Cổ phần Sài Gòn Lab
28/61 Cư Xá Lữ Gia, phường Phú 

Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh

3 2001221363 Võ Thái Hiền 13DHTH_TD Công ty Cổ phần Sài Gòn Lab
28/61 Cư Xá Lữ Gia, phường Phú 

Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh

01001033 Vũ Thanh Nguyên

01014006 Trần Đình Toàn

1 2001223976 Hồ Anh Quốc 13DHTH09 Công ty Cổ phần Sài gòn Lab
28/61 Cư Xá Lữ Gia, phường Phú 

Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh

2 2001224467 Trần Văn Toàn 13DHTH09 Công ty Cổ phần Sài Gòn Lab
28/61 Cư Xá Lữ Gia, phường Phú 

Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh

IX

X
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3 2001216150 Nguyễn Văn Thành 12DHTH10
Công Ty Cổ Phần Sài Gòn 

Lab

28/61 Cư Xá Lữ Gia, phường Phú 

Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh

XI 01001022 Trần Đắc Tốt

1 2001221609 Nguyễn Quang Huy 13DHTH09

Công ty Cổ phần Giải pháp 

Và Dịch vụ Phần mềm Nét 

Việt

55 đường Nguyễn Văn Linh, phường 

Tân Thuận Tây, Thành phố Hồ Chí 

Minh

2 2001223111 Võ Thị Yến Ngọc 13DHTH03

Công ty Cổ phần Giải pháp 

Và Dịch vụ Phần mềm Nét 

Việt

55 đường Nguyễn Văn Linh, phường 

Tân Thuận Tây, Thành phố Hồ Chí 

Minh

01001033 Vũ Thanh Nguyên

01001062 Huỳnh Thị Cẩm Dung

1 2001225805 Nguyễn Thị Kiều Vân 13DHTH02
Công ty Cổ phần Tin học Đại 

Phát

87A Nguyễn Thế Truyện, Phường 

Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí 

Minh

2 2001224190 Huỳnh Thanh Sơn 13DHTH02
Công ty TNHH Wisdom 

Robotics

760 Nguyễn Duy Trinh, Khu Phố 3, 

Phường Bình Trưng, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

01001033 Vũ Thanh Nguyên

01001047 Nguyễn Hồng Vũ

XII

XIII
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1 2001222018 Hoàng Ngọc Khang 13DHTH03
Công ty Luật Trách nhiệm 

hữu hạn Đào Anh

Phòng 03, tầng 3, 93 Nguyễn Du, 

Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

2 2001221445 Trương Mỹ Hoa 13DHTH06
Công ty TNHH PSM Toàn 

Cầu

Lầu 3, Tòa nhà A2, 36 Tây Thạnh, 

Phường Tây Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

01001033 Vũ Thanh Nguyên

01001002 Vũ Văn Vinh

1 2001224549 Đặng Thanh Tuấn 13DHTH03 Công ty Cổ phần Sài Gòn Lab
28/61 Cư Xá Lữ Gia, phường Phú 

Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh

2 2001230868 Nguyễn Thanh Tùng 14DHTH03

Công ty Cổ phần Giải pháp 

Và Dịch vụ Phần mềm Nét 

Việt

55 đường Nguyễn Văn Linh, phường 

Tân Thuận Tây, Thành phố Hồ Chí 

Minh

3 2001223248 Phan Trọng Nhân 13DHTH03

Công ty Cổ phần Giải pháp 

Và Dịch vụ Phần mềm Nét 

Việt

55 đường Nguyễn Văn Linh, phường 

Tân Thuận Tây, Thành phố Hồ Chí 

Minh

01001033 Vũ Thanh Nguyên

01001050 Nguyễn Quốc Sử

1 2001220706 Phạm Minh Duy 13DHTH08
Công ty TNHH Giải pháp 

Phần mềm Tâm Anh

B10/323/5, Ấp 29, Xã Hưng Long, 

Thành phố Hồ Chí Minh

XV

XIV
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2 2001224861 Nguyễn Ngọc Thắng 13DHTH08

CÔNG TY TNHH GIẢI 

PHÁP PHẦN MỀM TÂM 

ANH

B10/323/5, Ấp 29, Xã Hưng Long, 

Thành phố Hồ Chí Minh

3 2001225895 Nguyễn Tuấn Vũ 13DHTH01

CÔNG TY TNHH GIẢI 

PHÁP PHẦN MỀM TÂM 

ANH

B10/323/5 Ấp 2 Xã Đa Phước 

Huyện Bình Chánh Thành Phố Hồ 

Chí Minh

01001033 Vũ Thanh Nguyên

01001067 Trần Khải Thiện

1 2001220205 Lý Nguyễn Hoàng Anh 13DHTH03
Công ty TNHH 

TECHVANGUARD

181 Võ Văn Tần, Phường Bàn Cờ, 

Tp. Hồ Chí Minh

2 2001210050 Huỳnh Thị Mộng Tuyền 12DHTH12
Công ty TNHH PSM Toàn 

Cầu

Lầu 3 Tòa Nhà A2, 36 Tây Thạnh, 

Phường Tây Thạnh, TP Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

01001033 Vũ Thanh Nguyên

01001064 Nguyễn Thị Huyền Trang

1 2001223138 Đoàn Lê Anh Nguyên 13DHTH08
Công Ty Cổ Phần Sài Gòn 

Lab

28/61 Cư Xá Lữ Gia, phường Phú 

Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh

2 2001220204 Lê Thị Trúc Anh 13DHTH07
Công Ty Cổ Phần Sài Gòn 

Lab

28/61 Cư Xá Lữ Gia, phường Phú 

Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh

XVII

XVI
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3 2001220299 Lê Quân Bảo 13DHTH03

Công ty Cổ phần Giải pháp 

Và Dịch vụ Phần mềm Nét 

Việt

55 đường Nguyễn Văn Linh, phường 

Tân Thuận Tây, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Tổng số: 44 sinh viên và 17 giảng viên.

PGS.TS. Lê Thị Hồng Ánh Nguyễn Thanh Nguyên                     Nguyễn Thị Bích Ngân

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG ĐÀO TẠO
                        KT. TRƯỞNG KHOA

                       PHÓ TRƯỞNG KHOA
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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